
         ĐẠI HỌC QUỐC GIA

   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

STT MSSV Họ tên Ngày sinh Giới tính Khóa Ngành

1 BABAIU12208 Huỳnh Lê Mỹ Duyên 24/04/94 Nữ 2012-2016 Quản trị Kinh doanh

2 BABAIU12286 Trịnh Lâm Thị Thiên Kim 30/08/94 Nữ 2012-2016 Quản trị Kinh doanh

3 BABAIU13026 Lê Thị Trâm Anh 19/09/94 Nữ 2013-2017 Quản trị Kinh doanh

4 BABAIU13270 Nguyễn Ngọc Minh Thư 17/12/95 Nữ 2013-2017 Quản trị Kinh doanh

5 BABAIU14025 Nguyễn Thị Trang Anh 03/03/96 Nữ 2014-2018 Quản trị Kinh doanh

6 BABAIU14034 Võ Ngọc Lan Anh 07/12/96 Nữ 2014-2018 Quản trị Kinh doanh

7 BABAIU14040 Ngô Quốc Bảo 19/05/96 Nam 2014-2018 Quản trị Kinh doanh

8 BABAIU14116 Phan Phạm Nguyên Huy 03/02/96 Nam 2014-2018 Quản trị Kinh doanh

9 BABAIU14128 Nông Thiên Kim 16/08/96 Nữ 2014-2018 Quản trị Kinh doanh

10 BABAIU14129 Nguyễn Hồ Khánh Lan 07/03/96 Nữ 2014-2018 Quản trị Kinh doanh

11 BABAIU14136 Ngô Ngọc Linh 01/05/96 Nữ 2014-2018 Quản trị Kinh doanh

12 BABAIU14153 Trịnh Thế Minh 28/03/96 Nam 2014-2018 Quản trị Kinh doanh

13 BABAIU14185 Nguyễn Quỳnh Yến Nhi 30/01/96 Nữ 2014-2018 Quản trị Kinh doanh

14 BABAIU14187 Phạm Huyền Quý Nhi 04/10/96 Nữ 2014-2018 Quản trị Kinh doanh

15 BABAIU14193 Võ Hoàng Nhựt 29/07/96 Nam 2014-2018 Quản trị Kinh doanh

16 BABAIU14211 Trần Hồng Quân 26/11/96 Nam 2014-2018 Quản trị Kinh doanh

17 BABAIU14218 Lê Vũ Phương Quỳnh 08/10/96 Nữ 2014-2018 Quản trị Kinh doanh

18 BABAIU14233 Lê Nguyễn Quang Tâm 10/12/96 Nam 2014-2018 Quản trị Kinh doanh

19 BABAIU14238 Hà Thị Kim Thanh 01/06/96 Nữ 2014-2018 Quản trị Kinh doanh

20 BABAIU14292 Nguyễn Thị Thùy Trang 07/04/96 Nữ 2014-2018 Quản trị Kinh doanh

21 BABAIU14296 Nguyễn Quang Minh Trí 12/02/96 Nam 2014-2018 Quản trị Kinh doanh

22 BABAIU14298 Đoàn Nguyễn Thanh Trúc 23/12/96 Nữ 2014-2018 Quản trị Kinh doanh

23 BABAIU14325 Trần Thị Lê Vân 09/02/96 Nữ 2014-2018 Quản trị Kinh doanh

24 BABAIU14329 Vũ Ngọc Vi 14/11/96 Nữ 2014-2018 Quản trị Kinh doanh

25 BABAIU14354 Hoàng Vũ 20/10/94 Nam 2014-2018 Quản trị Kinh doanh

26 BABAIU14356 Nguyễn Tường Thùy Trân 15/04/96 Nữ 2014-2018 Quản trị Kinh doanh

27 BABAIU14374 Lại Thành Trí 28/01/96 Nam 2014-2018 Quản trị Kinh doanh

28 BABAIU14380 Nguyễn Vũ Trung Huy 08/12/96 Nam 2014-2018 Quản trị Kinh doanh

29 BABAIU14388 Nguyễn Anh Quân 12/11/96 Nam 2014-2018 Quản trị Kinh doanh

30 BABAIU14390 Phạm Hoàng Linh 19/07/96 Nữ 2014-2018 Quản trị Kinh doanh

31 BABAIU14398 Vũ Thủy Trúc 06/10/96 Nữ 2014-2018 Quản trị Kinh doanh

32 BABAIU14404 Huỳnh Thanh Trúc 25/09/96 Nữ 2014-2018 Quản trị Kinh doanh

33 BABAIU14411 Hà Quang Vinh 10/07/96 Nam 2014-2018 Quản trị Kinh doanh

34 BABAIU15046 Huỳnh Thanh Trúc 05/06/97 Nữ 2015-2019 Quản trị Kinh doanh

35 BABAIU15112 Nguyễn Hoàng Khôi 13/07/97 Nam 2015-2019 Quản trị Kinh doanh

36 BABAIU15132 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 06/01/97 Nữ 2015-2019 Quản trị Kinh doanh

37 BABAIU15143 Nguyễn Nhật Minh 08/01/96 Nam 2015-2019 Quản trị Kinh doanh

38 BABAIU15157 Nguyễn Thị Hạnh Tiên 09/06/96 Nữ 2015-2019 Quản trị Kinh doanh

39 BABAIU15188 Phạm Nguyễn Như Quỳnh 06/02/97 Nữ 2015-2019 Quản trị Kinh doanh

40 BABAIU15194 Phạm Thị Ngọc Nga 24/02/97 Nữ 2015-2019 Quản trị Kinh doanh

41 BABAIU15204 Tăng Thanh Duy 13/07/97 Nam 2015-2019 Quản trị Kinh doanh

42 BABAIU15221 Trần Mộng Thùy Trang 07/10/97 Nữ 2015-2019 Quản trị Kinh doanh

43 BABAIU15266 Võ Thị Kim Hoàng 04/08/97 Nữ 2015-2019 Quản trị Kinh doanh

44 BAFNIU11112 Dương Việt Hùng 24/01/93 Nam 2011-2015 Tài chính Ngân hàng

45 BAFNIU13084 Trần Thị Sương 06/03/95 Nữ 2013-2017 Tài chính Ngân hàng

46 BAFNIU13088 Mai Thị Như Thảo 26/10/95 Nữ 2013-2017 Tài chính Ngân hàng

47 BAFNIU13107 Phạm Thị Phương Uyên 05/05/95 Nữ 2013-2017 Tài chính Ngân hàng

48 BAFNIU13125 Trương Khánh Linh 19/09/95 Nữ 2013-2017 Tài chính Ngân hàng

49 BAFNIU13134 Nguyễn Thị Vân Anh 29/06/95 Nữ 2013-2017 Tài chính Ngân hàng

50 BAFNIU13243 Hoàng Lưu Cẩm Tú 20/04/95 Nữ 2013-2017 Tài chính Ngân hàng

51 BAFNIU13255 Trần Lê Thảo Vy 28/08/95 Nữ 2013-2017 Tài chính Ngân hàng

52 BAFNIU13265 Trần Thị Gia Linh 03/09/95 Nữ 2013-2017 Tài chính Ngân hàng

53 BAFNIU14010 Nguyễn Thảo Anh 14/03/96 Nữ 2014-2018 Tài chính Ngân hàng

54 BAFNIU14013 Phan Phương Anh 24/10/96 Nữ 2014-2018 Tài chính Ngân hàng

55 BAFNIU14053 Trần Thị Minh Hồng 15/10/96 Nữ 2014-2018 Tài chính Ngân hàng

56 BAFNIU14079 Nguyễn Thị Thanh Mai 18/03/96 Nữ 2014-2018 Tài chính Ngân hàng

57 BAFNIU14084 Nguyễn Kim Ngân 07/08/94 Nữ 2014-2018 Tài chính Ngân hàng

58 BAFNIU14086 Châu Yến Nghi 01/09/96 Nữ 2014-2018 Tài chính Ngân hàng

59 BAFNIU14092 Trần Hà Nguyên 20/03/96 Nam 2014-2018 Tài chính Ngân hàng

60 BAFNIU14119 Trần Nguyễn Như Quỳnh 27/03/96 Nữ 2014-2018 Tài chính Ngân hàng

61 BAFNIU14136 Nguyễn Quách Phương Thơ 29/09/96 Nữ 2014-2018 Tài chính Ngân hàng

62 BAFNIU14138 Cao Như Thoại 29/10/96 Nữ 2014-2018 Tài chính Ngân hàng

63 BAFNIU14158 Uông Thụy Anh Trâm 04/01/96 Nữ 2014-2018 Tài chính Ngân hàng

64 BAFNIU14173 Vũ Thủy Tùng 09/11/95 Nữ 2014-2018 Tài chính Ngân hàng

65 BAFNIU14188 Đặng Trần Khánh Vy 31/01/96 Nữ 2014-2018 Tài chính Ngân hàng

66 BAFNIU14193 Nguyễn Ngọc Thanh Xuân 23/05/96 Nữ 2014-2018 Tài chính Ngân hàng

67 BEBEIU13051 Phạm Khôi Nguyên 26/05/95 Nam 2013-2017 Kỹ thuật Y Sinh

68 BEBEIU14045 Trần Nguyễn Đăng Khoa 13/03/96 Nam 2014-2018 Kỹ thuật Y Sinh

69 BEBEIU14063 Đặng Thị Thảo Nguyên 27/11/96 Nữ 2014-2018 Kỹ thuật Y Sinh

70 BEBEIU14076 Nguyễn Mai Trúc Phương 08/09/96 Nữ 2014-2018 Kỹ thuật Y Sinh

71 BEBEIU14113 Trương Đình Tuấn 21/05/96 Nam 2014-2018 Kỹ thuật Y Sinh

72 BEBEIU14129 Huỳnh Lê Đức Toàn 05/10/96 Nam 2014-2018 Kỹ thuật Y Sinh

73 BTBCIU14024 Trần Thị Khánh Linh 10/08/96 Nữ 2014-2018 Hóa học

74 BTBCIU14025 Trần Tống Khánh Linh 29/11/96 Nữ 2014-2018 Hóa học

75 BTBCIU14034 Nguyễn Bá Nguyên 31/08/96 Nam 2014-2018 Hóa học

76 BTBCIU14046 Đỗ Trương Anh Thư 30/03/96 Nữ 2014-2018 Hóa học
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77 BTBTIU13068 Nguyễn Thế Hảo 02/03/95 Nam 2013-2017 Công nghệ Sinh học

78 BTBTIU13138 Cát Thiện Phúc 21/02/95 Nữ 2013-2017 Công nghệ Sinh học

79 BTBTIU13242 Phan Yến Vy 03/05/95 Nữ 2013-2017 Công nghệ Sinh học

80 BTBTIU13303 Lê Thị Hồng Thắm 26/01/95 Nữ 2013-2017 Công nghệ Sinh học

81 BTBTIU14015 Lê Thúy Anh 29/12/96 Nữ 2014-2018 Công nghệ Sinh học

82 BTBTIU14052 Lê Hồng Hải 17/10/96 Nam 2014-2018 Công nghệ Sinh học

83 BTBTIU14110 Ngô Hồng Loan 16/01/96 Nữ 2014-2018 Công nghệ Sinh học

84 BTBTIU14111 Ngô Cao Hoàng Long 10/04/96 Nam 2014-2018 Công nghệ Sinh học

85 BTBTIU14121 Trần Tuấn Minh 28/07/96 Nam 2014-2018 Công nghệ Sinh học

86 BTBTIU14167 Nguyễn Ngọc Tú Nhi 02/09/96 Nữ 2014-2018 Công nghệ Sinh học

87 BTBTIU14169 Trần Vân Nhi 31/08/96 Nữ 2014-2018 Công nghệ Sinh học

88 BTBTIU14219 Võ Ngọc Thảo 02/06/96 Nữ 2014-2018 Công nghệ Sinh học

89 BTBTIU14294 Nguyễn Thúy Vy 29/07/96 Nữ 2014-2018 Công nghệ Sinh học

90 BTBTIU14311 Nguyễn Lâm Quế Anh 04/12/95 Nữ 2014-2018 Công nghệ Sinh học

91 BTBTIU14316 Võ Hoàng Nguyệt Đan 14/03/95 Nữ 2014-2018 Công nghệ Sinh học

92 BTBTIU14323 Phan Thị Châu Giang 23/06/96 Nữ 2014-2018 Công nghệ Sinh học

93 BTBTIU14392 Đặng Anh Dũng 14/03/94 Nam 2014-2018 Công nghệ Sinh học

94 BTBTIU15165 Võ Lê Minh Trí 24/06/97 Nam 2015-2017 Công nghệ Sinh học

95 BTFTIU13029 Đỗ Thị Thanh Hoa 23/06/95 Nữ 2013-2017 Công nghệ Thực phẩm

96 BTFTIU13032 Nguyễn Gia Hưng 19/09/95 Nam 2013-2017 Công nghệ Thực phẩm

97 BTFTIU14002 Đặng Thái An 28/05/96 Nam 2014-2018 Công nghệ Thực phẩm

98 BTFTIU14010 Huỳnh Quốc Bảo 10/09/96 Nam 2014-2018 Công nghệ Thực phẩm

99 BTFTIU14031 Võ Hà Phước Hưng 19/03/96 Nam 2014-2018 Công nghệ Thực phẩm

100 BTFTIU14085 Nguyễn Hà Thu 28/11/96 Nữ 2014-2018 Công nghệ Thực phẩm

101 BTFTIU14127 Phạm Thị Kim Ngân 11/09/96 Nữ 2014-2018 Công nghệ Thực phẩm

102 BTFTIU14129 Luyện Ngọc Đỗ Quyên 24/09/96 Nữ 2014-2018 Công nghệ Thực phẩm

103 CECEIU12035 Nguyễn Đăng Khoa 28/04/94 Nam 2012-2016 Kỹ thuật Xây dựng

104 CECEIU13032 Trương Đình Triết 30/12/95 Nam 2013-2017 Kỹ thuật Xây dựng

105 CECEIU13055 Lê Nhật Tân 30/10/95 Nam 2013-2017 Kỹ thuật Xây dựng

106 CECEIU14002 Lương Gia Bảo 05/04/96 Nam 2014-2018 Kỹ thuật Xây dựng

107 CECEIU14012 Nguyễn Nam Trung Hiếu 08/03/96 Nam 2014-2018 Kỹ thuật Xây dựng

108 CECEIU14013 Chu Tuấn Hoàng 03/11/96 Nam 2014-2018 Kỹ thuật Xây dựng

109 CECEIU14019 Phạm Thị Bích Ngọc 02/02/96 Nữ 2014-2018 Kỹ thuật Xây dựng

110 CECEIU14021 Nguyễn Trọng Nhân 09/07/96 Nam 2014-2018 Kỹ thuật Xây dựng

111 CECEIU14028 Nguyễn Ngọc Thuận 18/02/96 Nam 2014-2018 Kỹ thuật Xây dựng

112 EEACIU14034 Trương Đức Duy An 22/11/96 Nam 2014-2018 Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

113 EEEEIU13066 Nguyễn Thành Long 26/03/95 Nam 2013-2017 Kỹ thuật Điện tử Truyền thông

114 EEEEIU13078 Nguyễn Trường Giang 17/11/95 Nam 2013-2017 Kỹ thuật Điện tử Truyền thông

115 EEEEIU13096 Phạm Ngọc Thịnh 30/09/95 Nam 2013-2017 Kỹ thuật Điện tử Truyền thông

116 EEEEIU13120 Đặng Thái Hiệp 16/05/95 Nam 2013-2017 Kỹ thuật Điện tử Truyền thông

117 EEEEIU14008 Hoàng Lê Duy 16/03/96 Nam 2014-2018 Kỹ thuật Điện tử Truyền thông

118 EEEEIU14045 Nguyễn Cảnh Thịnh 23/10/96 Nam 2014-2018 Kỹ thuật Điện tử Truyền thông

119 EEEEIU14053 Trần Quang Trung 07/04/96 Nam 2014-2018 Kỹ thuật Điện tử Truyền thông

120 EEEEIU14078 Lâm Quỳnh Như 11/08/96 Nữ 2014-2018 Kỹ thuật Điện tử Truyền thông

121 EEEEIU15028 Nguyễn Bằng Đăng Huy 07/07/97 Nam 2015-2019 Kỹ thuật Điện tử Truyền thông

122 IEIEIU13010 Hoàng Quang Duy 10/03/95 Nam 2013-2017 Kỹ thuật Hệ Thống Công nghiệp

123 IEIEIU13097 Phan Phi Phụng 19/07/95 Nam 2013-2017 Kỹ thuật Hệ Thống Công nghiệp

124 IEIEIU14016 Phạm Phú Huy 28/12/96 Nam 2014-2018 Kỹ thuật Hệ Thống Công nghiệp

125 IEIEIU14037 Lê Hoàng Sơn 09/04/96 Nam 2014-2018 Kỹ thuật Hệ Thống Công nghiệp

126 IEIEIU14062 Nguyễn Huỳnh Hương 30/04/96 Nữ 2014-2018 Kỹ thuật Hệ Thống Công nghiệp

127 IEIEIU14070 Nguyễn Vũ Quỳnh Như 17/11/96 Nữ 2014-2018 Kỹ thuật Hệ Thống Công nghiệp

128 IEIEIU14083 Nguyễn Lâm Gia Bảo 02/11/96 Nam 2014-2018 Kỹ thuật Hệ Thống Công nghiệp

129 IEIEIU14084 Đinh Quang Huy 17/10/96 Nam 2014-2018 Kỹ thuật Hệ Thống Công nghiệp

130 IELSIU14024 Nguyễn Minh Hiếu 10/09/96 Nam 2014-2018 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

131 IELSIU14029 Trần Đặng Quang Hưng 02/04/96 Nam 2014-2018 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

132 ITITIU12011 Trịnh Hùng Minh 29/08/94 Nam 2012-2016 Công nghệ Thông tin

133 ITITIU13074 Nguyễn Ngọc Thiện 18/06/95 Nam 2013-2017 Công nghệ Thông tin

134 ITITIU14054 Lê Đinh Huy Lộc 23/10/96 Nam 2014-2018 Công nghệ Thông tin

135 ITITIU14070 Trương Quang Nhật 24/05/96 Nam 2014-2018 Công nghệ Thông tin

136 ITITIU14076 Phan Đình Phát 27/04/96 Nam 2014-2018 Công nghệ Thông tin

137 ITITIU14095 Thái Trung Tín 27/05/96 Nam 2014-2018 Công nghệ Thông tin

138 MAMAIU13029 Nguyễn Ngọc Sơn An 26/10/95 Nam 2013-2017 Toán ứng dụng

139 MAMAIU13094 Tạ Minh Tiến 04/09/95 Nam 2013-2017 Toán ứng dụng

140 MAMAIU14015 Phạm Thị Mỹ Lệ 29/01/96 Nữ 2014-2018 Toán ứng dụng

141 MAMAIU14023 Nguyễn Trọng Nhân 21/09/96 Nam 2014-2018 Toán ứng dụng

142 MAMAIU14038 Nguyễn Đặng Thùy Trang 05/03/96 Nữ 2014-2018 Toán ứng dụng

143 MAMAIU14076 Nguyễn Thị Hồng Thảo 23/08/96 Nữ 2014-2018 Toán ứng dụng


